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GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO
CERTIFICATE OF FREE SALE

Số/Ref.No:  012/2025/SNN&MT-CFS-TP
Kính gửi các bên liên quan/To Whom It May Concern,
Chứng nhận rằng các sản phẩm/This is to certify that the products:
Cơ sở sản xuất: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHẾ 
BIẾN THỦY SẢN HOÀNG LONG.
Name of manufacturer: HOANG LONG SEAFOOD PROCESSING COMPANY 
LIMITED.
Mã số/Code: DL 530
Địa chỉ: Ấp Tân Cường, Xã Phú Cường, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
Address: Tan Cuong Hamlet, Phu Cuong Commune, Dong Thap Province, Viet Nam.
Điện thoại/Tel: (+84) 2773 827 178
Danh mục sản phẩm gồm/List of the products includes:

TT
No.

Thông tin sản phẩm
Product information

1

- Tên sản phẩm/Name of product: Cá tra fillet đông lạnh/Frozen 
pangasius Fillet
- Tên latin/Latin name: Pangasius hypophthalmus/Pangasianodon 
hypophthalmus
- Mã HS/ HS code: 0304.62.00

2

- Tên sản phẩm/Name of product: Cá tra fillet cắt miếng đông 
lạnh/Frozen pangasius Fillet Portion
- Tên latin/Latin name: Pangasius hypophthalmus/Pangasianodon 
hypophthalmus
- Mã HS/HS code: 0304.62.00

3

- Tên sản phẩm/Name of product: Cá tra cắt khúc đông lạnh/Frozen 
pangasius Steak
- Tên latin/Latin name: Pangasius hypophthalmus/Pangasianodon 
hypophthalmus
- Mã HS/ HS code: 0303.24.00



TT
No.

Thông tin sản phẩm
Product information

4 - Tên sản phẩm/Name of product: Cá tra nguyên con đông lạnh/Frozen 
pangasius Whole
- Tên latin/Latin name: Pangasius hypophthalmus/Pangasianodon 
hypophthalmus
- Mã HS/ HS code: 0303.24.00

5

- Tên sản phẩm/Name of product: Cá tra nguyên con xẻ bướm đông 
lạnh/Frozen pangasius Butterfly
- Tên latin/Latin name: Pangasius hypophthalmus/Pangasianodon 
hypophthalmus
- Mã HS/ HS code: 0303.24.00

Các sản phẩm nêu trên được phép sản xuất và lưu hành tự do tại Việt Nam/The 
referred products are manufactured and freely sold in the Vietnam market.

Đồng Tháp, ngày        tháng       năm 2025
Dong Thap, day/month/year

KT. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC/ DEPUTY DIRECTOR

Trần Thị Bé Bảy
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